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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2017
 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại,
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Công văn số 5117/BNV-TCBC ngày 25/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Bình như sau: 
I. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
1. Việc triển khai Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ
a) Công tác xây dựng, ban hành văn bản để triển khai thực hiện

Sau khi Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế, công chức, viên chức áp dụng tại Sở Nội vụ Quảng Bình, trong đó có 3 thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
b) Tình hình tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tham mưu tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Sau hội nghị triển khai của tỉnh, các sở, ban, ngành đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức hội nghị tập trung, tập huấn, biên soạn phát hành tài liệu v.v... Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến còn được thực hiện bằng các hình thức khác như: thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, trong các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, phát hành Bản tin chuyên mục cải cách tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính, cổng/trang thông tin điện tử.
Bên cạnh việc tổ chức hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời thông tin, đăng tải các bài viết, các quy định của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Những kết quả đạt được

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ tại tỉnh Quảng Bình, công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy nói chung và quản lý việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập đã đi vào nề nếp, tuân thủ các quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ.  
Do việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ được thấu đáo và bộ thủ tục hành chính về thành lập, tổ chức lại giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập đã được công bố và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Sở Nội vụ, nên các cơ quan, đơn vị đều tìm hiểu, nhận thức được và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc lập hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng thành phần, chất lượng và hợp lệ (đúng thủ tục). 

Việc tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập đảm báo đúng quy trình, thủ tục, chất lượng và đảm bảo thời gian quy định, tránh phiền hà, giảm thời gian đi lại của cơ quan, đơn vị. 
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ra đời đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Chính phủ đã cụ thể hóa quy định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập gắn với vị trí việc làm của người lao động. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng con người gắn với vị trí công việc cụ thể, tránh được tình trạng vừa thừa vừa thiếu trong tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về trình tự, thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập: Nhìn chung, việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập khi đáp ứng 3 điều kiện: Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trang thiết bị cần thiết ban đầu, nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động. Cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng tờ trình và đề án thành lập, lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan có liên quan, hoàn thiện hồ sơ thành lập gửi cơ quan thẩm định. Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thẩm định đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Cơ quan đề nghị thành lập tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định và công bố tại Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 về việc công bố một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế, công chức, viên chức áp dụng tại Sở Nội vụ Quảng Bình. 

3. Những tồn tại, hạn chế, vướng mắc

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước nhưng Nghị định này chưa quy định khái niệm "đơn vị sự nghiệp công lập", khái niệm "tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập" và cũng chưa quy định nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lại chưa có văn bản hướng dẫn, trong khi đó tại điều 4 của Nghị định này có quy định về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng Chính phủ lại giao Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành. Đến nay vẫn chưa có Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành Trung ương. 
- Về thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ chưa thống nhất với các văn bản pháp luật khác nên quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn. Chẳng hạn như: Tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật chuyên ngành. Nhưng, tại Khoản 1, Điều 63, Luật Xây dựng năm 2014 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực (là đơn vị sự nghiệp công lập) và tại Điều 22, Điều 29 của Luất Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 không quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền này.
 
4. Đề xuất, kiến nghị về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung


- Bổ sung khái niệm "đơn vị sự nghiệp công lập" và "tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập".


- Bổ sung nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ quản lý đơn vị sự nghiệp công lập với 3 nội dung chính: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bổ sung tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền thành lập.


- Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: 


+ Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính khác trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp trực thuộc chi cục, ban.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến cho phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ trình), đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

+ Bổ sung quy định "Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo quy định pháp luật chuyên ngành." đề phù hợp với quy định về cơ quan, tổ chức thẩm định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ (đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của luật chuyên ngành thì cơ quan thẩm định do pháp luật chuyên ngành quy định).

- Sửa đổi, bổ sung cơ quan tổ chức thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:


+ Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ.


II. Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đang hoạt động tại nước ngoài thuộc phạm vi quản lý

Quảng Bình chưa có các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đang hoạt động tại nước ngoài.
  Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kính báo cáo Bộ Nội vụ./.

Nơi nhận:

                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                            - Bộ Nội vụ; 






   KT. CHỦ TỊCH
- Vụ Tổ chức - Biên chế; 




  PHÓ CHỦ TỊCH
   
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;
- Văn phòng UBND tỉnh; 
Đã ký
- Lưu: VT, NC.        
                                                                                                          Nguyễn Xuân Quang
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